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BÁO CÁO
Tình hình thi hành pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự 

ở khu vực nông thôn


Thực hiện Công văn số 1495/UBND-NC ngày 24/4/2008 của UBND tỉnh và theo đề nghị của Công an tỉnh tại Công văn số 194/CV-CAT(PV11) ngày 12/5/2008 về việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực nông thôn, Sở Tư pháp tỉnh ĐắkLắk báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ này như sau:


I. Kết quả công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL):

 Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định, kiểm tra, rà soát một số văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực nông thôn như sau :

1. Văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành:   

- Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 11/5/2006 quy định về định biên, mức phụ cấp cho Phó Trưởng Công an xã thứ 2 và Công an viên; tiêu chuẩn về trang phục, công cụ hỗ trợ, phương tiện làm việc cho lực lượng công an xã tỉnh Đắk Lắk. 

- Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 11/10/2006 quy định về mức phụ cấp hàng tháng cho tình nguyện viên Đội họat động xã hội tình nguyện cấp xã.

- Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày  21/7/2005 về việc ban hành chính sách cho đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở của tỉnh.

- Nghị quyết số 15/2005/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ngày 11/7/2002 về việc thông qua Bản quy định về việc xây dựng, phê duyệt và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, buôn, khối phố, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành:   

 - Quyết định số 1918/QĐ-UB ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng Công an xã tỉnh Đắk Lắk, giai đọan 2006-2010”

- Quyết định số 1305/QĐ-UB ngày 30/06/2006 của UBND tỉnh quy định về chế độ chính sách cho dân quân, tự vệ của tỉnh.

- Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 29/11/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện chế độ phụ cấp hành tháng cho tình nguyện viên Đội họat động xã hội tình nguyện cấp xã.   

- Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 27/9/2005 của UBND tỉnh về chính sách áp dụng cho thành viên tham gia cho đội công tác phát động quần chúng chuyên trách ở cơ sở của tỉnh.

- Chỉ thị số 21/2000/CT-UB ngày 13/10/2000 của UBND tỉnh về vệc làm tốt công tác chỉ đạo, hỗ trợ họat động đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn, miền núi.

- Chỉ thị số 03/CT-UB ngày 20/03/2001 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ biên giới, phòng chống cướp vũ trang, buôn lậu, xâm nhập, vượt biên và tội phạm khác trên biên giới.
II  Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn từ năm 2005 đến nay:

1. Về tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện: 

Trên cơ sở tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong toàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 01/8/2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác này, trong đó, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung phổ biến pháp luật về đảm bảo an ninh chính trị ở cơ sở, chú trọng đến địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo sinh sống, vùng kinh tế mới, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, nhằm góp phần củng cố trận địa tư tưởng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong phạm vi toàn tỉnh.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, PBGDPL nói chung và pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn nói riêng, hàng năm, Sở Tư pháp đều tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, hộ tịch, thực hiện hương ước, chống các hủ tục lạc hậu, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường, tài nguyên, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông đường bộ, khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự... 

2. Về tổ chức hội nghị phổ biến Luật An ninh quốc gia:

Tháng 3/2005, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt 6 luật mới ban hành, trong đó có Luật An ninh quốc gia, cho hơn 200 cán bộ lãnh đạo chính quyền, đoàn thể ở tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, phòng Tư pháp các huyện, thành phố; thành viên Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của tỉnh và đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

Đối với cấp huyện, Sở cũng có văn bản chỉ đạo, đôn đốc phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu UBND cùng cấp tổ chức hội nghị, lớp phổ biến kiến thức pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân trên địa bàn. 

3. Về biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền:

Trong các năm qua, Sở Tư pháp chú trọng xây dựng tờ gấp phổ biến pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn của tỉnh: đã biên soạn 91 loại tờ gấp tuyên truyền pháp luật về tố tụng hình sự, phòng chống tội phạm, nhất là các tội xâm phạm an ninh quốc gia; phòng chống ma túy, mại dâm, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự; tín ngưỡng, tôn giáo, đất đai, dân sự, khiếu nại, tố cáo, giao thông, hôn nhân gia đình; chế độ, chính sách về đất đai, nhà ở, nước sinh hoạt, lao động, việc làm cho nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số các xã đặc biệt khó khăn...; in ấn 1.532.040 tờ (trong đó có dịch sang tiếng Êđê) để cấp phát miễn phí cho nhân dân ở cơ sở, phục vụ đợt phát động quần chúng của tỉnh.
Bên cạnh đó, Bản tin Tư pháp ĐắkLắk được Sở Tư pháp phát hành đều đặn mỗi tháng một số với 3.500 bản, cấp phát cho các cơ quan, tổ chức, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; Ban tự quản thôn, buôn, tổ dân phố, cụm dân cư, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh... trong đó có đăng tải các nội dung pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn. Ngoài ra, trong năm 2007, Sở Tư pháp đã phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh xây dựng, phát hành 3.500 cuốn Bản tin chuyên đề về phòng, chống tội phạm, cấp phát cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở tỉnh, cấp huyện, cấp xã và thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

4. Về tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật:

Trong 3 năm qua, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 02 hội thi và 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật: Hội thi “Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã với kiến thức pháp luật” lần thứ II năm 2005, Hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi”, Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Đất đai năm 2003” năm 2005, Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2005" năm 2006 và trong năm 2008, Sở đang phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”. Trong các hội thi, cuộc thi này, Sở đều xây dựng các câu hỏi lý thuyết, tình huống có nội dung pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn ... 
Mặt khác, Sở còn phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng 8 chuyên mục “Thi đố tìm hiểu pháp luật về giao thông đường bộ” trên Bản tin Tư pháp ĐắkLắk với nội dung thiết thực, gần gũi và đã thu hút đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia (Sở đã nhận được 12.785 bài dự thi), trong đó có trên 80% người dân sinh sống tại các khu vực nông thôn của tỉnh.

5.  Thông qua các hình thức tuyên truyền pháp luật khác:

- Hoạt động xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật chỉ đạo triển khai việc xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả tủ sách, ngăn sách pháp luật ở tất cả cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, xã, phường, thị trấn, trường học, doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Hàng năm, Sở đều cung cấp danh mục sách pháp luật cho các đơn vị này, hướng dẫn duy trì và nâng cao hiệu quả khai thác tủ sách, ngăn sách; tăng cường trang bị tài liệu liên quan đến việc đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở cho tủ sách. 
- Hoạt động hòa giải ở cơ sở: Sở đã biên soạn, in ấn 3.350 cuốn Sổ tay hòa giải viên, cấp phát cho các tổ hòa giải nhằm bồi dưỡng kỹ năng tiến hành hòa giải các vụ việc ở cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực. Sở cũng thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương quan tâm, duy trì và đẩy mạnh hoạt động hòa giải ở cơ sở. Trong các năm qua, các tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh đã thụ lý 2.215 vụ việc và hòa giải thành 1.503 vụ việc, đạt tỷ lệ 67,85%; kết quả này đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Hiện nay, Sở đang hướng dẫn các địa phương tiến hành tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở để đánh giá hiệu quả của công tác này trong việc đảm bảo trật tự trị an tại cộng đồng dân cư.
- Hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh đã lồng ghép tuyên truyền, giải đáp nhiều quy định pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự ở nông thôn tại 112 đợt trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn; tổ chức 35 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 2.347 hội viên câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, câu lạc bộ nông dân với pháp luật, hòa giải viên cơ sở và già làng, trưởng thôn, buôn. Ngoài Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước, tỉnh đã xây dựng được 22 Điểm trợ giúp pháp lý, 9 câu lạc bộ Trợ giúp pháp lý ở cơ sở, thành lập 2 Chi nhánh Trợ giúp pháp lý tại huyện Krông Păk và Krông Ana, góp phần vào việc thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật cho nhân dân tại cơ sở.

- Hoạt động xây dựng hương ước, quy ước thôn, buôn, tổ dân phố: Sở Tư pháp đã phối hợp với các đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai việc xây dựng, thực hiện hương ước. Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã có 2.298/2.298 thôn, buôn, tổ dân phố hoàn thành việc xây dựng hương ước. Thông qua việc khảo sát tình hình xây dựng, thực hiện các hương ước, Sở đã hướng dẫn việc sửa đổi những hương ước không phù hợp, trong đó tập trung vào một số quy định liên quan đến việc đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn (như phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...) cho sát hợp với thực tế của địa phương. Công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đã góp phần hỗ trợ tích cực trong việc thực hiện pháp luật của Nhà nước, đề cao chuẩn mực đạo lý truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các cuộc vận động duy trì an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Thời gian qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng và thực hiện chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” nhằm tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân tích cực bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đồng thời, cung cấp cho Báo DakLak những tin, bài tuyên truyền pháp luật về đảm bảo an ninh nông thôn.

Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì hoạt động thường xuyên của các chuyên mục PBGDPL trên Đài Truyền thanh cấp huyện, trạm truyền thanh ở các cụm, điểm dân cư, phát huy hiệu quả phổ biến pháp luật, nêu gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn. 

III. Những tồn tại và kiến nghị trong quá trình thi hành pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự ở nông thôn:

1. Tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đạt đ​ược, quá trình triển khai thực hiện công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và công tác PBGDPL về đảm bảo an ninh, trật tự ở nông thôn vẫn còn một số hạn chế, đó là:

- Hệ thống văn bản QPPL về đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn vẫn còn chưa đồng bộ; chưa có sự rà soát, hệ thống hóa các văn bản về lĩnh vực này để tham mưu xây dựng ban hành một hệ thống chính sách đầy đủ và đồng bộ về đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực nông thôn.  

- Hoạt động tuyên truyền pháp luật nói chung, pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự ở nông thôn nói riêng tại các địa phương chưa được triển khai một cách thường xuyên, liên tục, chưa sát với đặc điểm địa bàn, đối tượng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo tại các xã, thôn, buôn... 

- Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện thiếu đồng bộ, chặt chẽ, thậm chí một số ngành, địa phương vẫn cho rằng công tác này là trách nhiệm của riêng ngành Tư pháp;

- Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở còn hạn chế về trình độ pháp lý, kỹ năng tuyên truyền và ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số... gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác PBGDPL;

- Ý thức tự giác và trách nhiệm của công dân trong việc đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương có lúc, có nơi ch​ưa đ​ược cao; việc đấu tranh tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật của ng​ười dân tại cơ sở còn ở mức độ hạn chế;

- Kinh phí đầu tư​ cho việc tuyên truyền pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn còn hạn chế, ch​ưa đ​ược các địa phương quan tâm đúng mức.

2. Kiến nghị:

- Các sở, ban, ngành có liên quan cần tập trung nghiên cứu, rà sóat lại các văn bản QPPL về đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực nông thôn để ban hành được một hệ thống văn bản thể hiện đầy đủ và đồng bộ các chính sách về lĩnh vực này, đặc biệt là các chính sách phối hợp giữa Cơ quan công an và Quân sự địa phương với sự tham gia của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đòan thể quần chúng trong việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự.  

- Các địa phương cần tiếp tục có các biện pháp chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc PBGDPL, tổ chức thi hành pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự ở nông thôn; xem đây là một trong những nhiệm vụ có tính chất thường xuyên trong Kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị mình;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự ở nông thôn tại tất cả địa phương, gắn với việc thực hiện các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động khu dân cư không có tội phạm..., trong đó chú trọng những địa bàn có tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp; 

- Các cơ quan, đơn vị hữu quan cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trong quá trình triển khai thực hiện công tác này;

- Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền pháp luật, tổ chức dạy tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc thiểu số cho lực lượng tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở;

- Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số; 

- Tăng cường đầu tư​ kinh phí cho hoạt động tuyên truyền pháp luật nói chung, pháp luật về đảm bảo an ninh nông thôn nói riêng...

Trên đây là những kết quả triển khai thi hành pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực nông thôn. Vậy, Sở Tư pháp báo cáo Công an tỉnh biết để tổng hợp, báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa XII.

Nơi nhận:                                                                               KT. GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh(để b/c);                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC
- Công an tỉnh (PV11)

- Lưu: VT, VBQPPL.

                                                                                        Nguyễn Minh Thuận
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